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TT TÊN MÔN HỌC CỦA NGÀNH KHOA-BỘ MÔN PHỤ 

TRÁCH MÔN HỌC 

1 Những nguyên lý CN Mác Tất cả Khoa GDĐC 

2 Hóa học đại cương Tất cả Khoa GDĐC 

3 Tư tưởng Hồ Chí Minh Tất cả Khoa GDĐC 

4 Toán chuyên đề Tất cả Khoa GDĐC 

5 Đường lối của Đảng Tất cả Khoa GDĐC 

6 Pháp luật đại cương Tất cả Khoa GDĐC 

7 Anh văn chuyên ngành Cơ khí, CKĐL, CĐT Khoa GDĐC 

8 Kỹ thuật lạnh Nhiệt lạnh BM Điện lạnh 

9 Anh văn chuyên ngành Nhiệt lạnh BM Điện lạnh 

10 KT lập trình PLC Tất cả BM Tự động hóa 

11 LT điều khiển tự động Tất cả BM Tự động hóa 

12 Đồ án học phần tự động ĐK tự dộng BM Tự động hóa 

13 T/h thiết bị và HTTĐ ĐK tự động BM Tự động hóa 

14 Robot công nghiệp Tất cả BM Tự động hóa 

15 T/h thí nghiệm KTĐK TĐ ĐK tự động BM Tự động hóa 

16 Điều khiển quá trình ĐK tự động BM Tự động hóa 

17 Đồ án mạng công nghiệp Tất cả BM Điện tử công nghiệp 

18 Thiết kế vi mạch số Tất cả BM Điện tử công nghiệp 

19 Đồ án vi xử lý Tất cả BM Điện tử công nghiệp 

20 Vi xử lý Tất cả BM Điện tử công nghiệp 

21 Thực hành vi xử lý Tất cả BM Điện tử công nghiệp 

22 Điện tử công suất Tất cả BM Điện tử công nghiệp 

23 Hệ thống nhúng ĐTTT BM Điện tử viễn thông 

24 T/h quản trị HT mạng ĐTTT BM Điện tử viễn thông 

25 Xử lý tín hiệu số ĐTTT BM Điện tử viễn thông 

26 LT ứng dụng web CN thông tin BM Tin học 

27 Cơ ứng dụng Tất cả BM kỹ thuật cơ sở 

28 Vẽ kỹ thuật 1 Tất cả BM kỹ thuật cơ sở 

29 Vẽ kỹ thuật 2 Tất cả BM kỹ thuật cơ sở 

30 BTL chi tiết máy Tất cả BM kỹ thuật cơ sở 

31 Chi tiết máy Tất cả BM Kỹ thuật cơ sở 

32 Đồ gá Cơ khí Khoa Cơ khí 

33 Công nghệ chế tạo máy 2 Cơ khí Khoa Cơ khí 

34 BTL CN chế tạo máy Cơ khí Khoa cơ khí 

35 CN khí nén-thủy lực Tất cả BM Cơ điện tử 

36 HT điện-điện tử ô tô CKĐL Khoa CKĐL 

37 T/h ô tô 1 CKĐL Khoa CKĐL 

38 T/h ô tô 2 CKĐL Khoa CKĐL 

39 BTL TT động cơ đốt trong CKĐL Khoa CKĐL 

40 BTL tính toán ô tô CKĐL Khoa CKĐL 
 


